
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-QLTM Quảng Ngãi, ngày      tháng 8 năm 2025 

V/v phối hợp thực hiện triển 

khai các nền tảng số quốc gia, 

nển tảng số dùng chung của 

ngành, lĩnh vực, vùng 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 

                      

Thực hiện Công văn số 1459/CT-VP ngày 19/9/2025 của Ủy ban Cạnh 

tranh Quốc gia về việc phối hợp thực hiện triển khai các nền tảng số quốc gia, 

nển tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng; Công văn số 2720/UBND-

TTHC ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp cung cấp 

thông tin các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, 

vùng; 

Sở Công Thương phối hợp cung cấp thông tin theo các nội dung đề nghị 

của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo Phụ lục I1, Phụ lục II (gửi kèm). 

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi báo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia biết, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Hùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cung cấp kèm theo quy trình giải quyết TTHC của các TTHC thuộc lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

và Quản lý bán hàng đa cấp thực hiện tại địa phương. 



 

 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA 

(Kèm theo Công văn số          /SCT-QLTM ngày     /9/2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT MÃ SỐ 

TTHC 

TÊN TTHC LĨNH VỰC CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 
QĐ công bố TTHC 

A. TTHC CẤP TỈNH 
1 2.000191 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công 

Thương 

Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 
Sở Công 

Thương 

1080/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 

2 2.000309 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương 

Quản lý bán hàng đa 

cấp 
Sở Công 

Thương 

917/QĐ-UBND ngày 

19/6/2023 

3 2.000609 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào 

tạo về bán hàng đa cấp 

Quản lý bán hàng đa 

cấp 
Sở Công 

Thương 

917/QĐ-UBND ngày 

19/6/2023 

4 2.000619 Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa 

cấp tại địa phương 

Quản lý bán hàng đa 

cấp 
Sở Công 

Thương 

917/QĐ-UBND ngày 

19/6/2023 

5 2.000324 Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa 

cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương 

Quản lý bán hàng đa 

cấp 
UBND cấp tỉnh 

1080/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 

6 1.003705 Công nhận chương trình đào tạo kiến thức 

pháp luật về bán hàng đa cấp 

Quản lý bán hàng đa 

cấp 
UBND cấp tỉnh 

1080/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 

7 2.001573 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp Quản lý bán hàng đa 

cấp 
UBND cấp tỉnh 

1080/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 

8 2.000631 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt 

động bán hàng đa cấp tại địa phương 

Quản lý bán hàng đa 

cấp 
Sở Công 

Thương 

121/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024 

B. TTHC CẤP XÃ 
9 2.002620 Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán 

hàng không tại địa điểm giao dịch thường 

xuyên 

Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

UBND cấp xã 
998/QĐ-UBND ngày 

8/8/2024 
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PHỤ LỤC II 

CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Kèm theo Công văn số          /SCT-QLTM ngày     /9/2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Mã thủ 

tục công 

bố trên 

cổng 

DVCQG 

Văn bản quy phạm 

pháp luật 

Mẫu đơn 

đăng ký 

Mẫu giấy 

phép 

Các thành phần hồ sơ 

1 Đăng ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao 

dịch chung thuộc thẩm 

quyền của Sở Công 

Thương 

2.000191 - Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều Luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 

dùng.. 

- Thông tư số 

42/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương ban hành Danh 

mục sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ phải đăng 

ký hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch 

chung. 

Mẫu số 02 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

55/2024/NĐ-

CP. 

 Mẫu số 04 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

55/2024/NĐ-

CP. 

1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung 

bao gồm các tài liệu sau đây: 

a) Đơn đăng ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung 

theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP; 

b) Dự thảo hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung bằng 

tiếng Việt. 

2. Hồ sơ đăng ký có thể nộp trực 

tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên môi trường điện tử với 

số lượng 01 bộ cho cơ quan quản 

lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng theo quy định 

tại Điều 14 của Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP. 
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2 Đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa 

phương 

2.000309 - Nghị định số 

18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ. 

 Mẫu số 07 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-

CP .  

 Mẫu số 08 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-

CP.  

a) Đơn đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương 

theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này; 

b) 01 bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ 

có giá trị pháp lý tương đương; 

c) 01 bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động bán hàng đa 

cấp; 

d) 01 bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu 

có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho 

người đại diện tại địa phương, kèm 

theo 01 bản sao được chứng thực 

chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu của người 

đại diện đó trong trường hợp 

doanh nghiệp không có trụ sở 

chính, chi nhánh, văn phòng đại 

diện tại địa phương. 

3 Thông báo tổ chức hội 

nghị, hội thảo, đào tạo 

về bán hàng đa cấp 

2.000609 - Nghị định số 

18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

Mẫu số 12 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-

CP  

 a) Thông báo tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đào tạo theo Mẫu số 12 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này; 

b) Nội dung, tài liệu trình bày tại 

hội thảo, số lượng người tham gia 

dự kiến; 
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phủ.  c) Danh sách báo cáo viên tại hội 

nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo 

hợp đồng thuê khoán của doanh 

nghiệp, trong đó quy định rõ quyền 

hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo 

của báo cáo viên; 

d) 01 bản chính văn bản ủy quyền 

trong trường hợp doanh nghiệp ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện đào 

tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 

4 Thông báo chấm dứt 

hoạt động bán hàng đa 

cấp tại địa phương 

2.000619 - Nghị định số 

18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ.  

 Mẫu số 11 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-

CP  

 - Thông báo chấm dứt hoạt động 

bán hàng đa cấp tại địa phương 

theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP. 

- Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định 

40/2018/NĐ-CP. 

5 Xác nhận kiến thức 

pháp luật về bán hàng 

đa cấp, kiến thức cho 

đầu mối tại địa phương 

2.000324 - Nghị định số 

18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ.  

Mẫu số 20a 

tại Phụ lục 

ban hành kèm 

theo Nghị 

định 

40/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 21a 

ban hành kèm 

theo Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-

CP 

Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận 

kiến thức pháp luật về bán hàng đa 

cấp theo mẫu số 20a tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định 

40/2018/NĐ-CP; 

- Danh sách những người được đề 

nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức 

pháp luật về bán hàng đa cấp bao 

gồm các thông tin: Họ, tên, giới 

tính, ngày tháng năm sinh, số, ngày 

cấp, nơi cấp chứng minh nhân 
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dân/thẻ căn cước công dân; 

- 02 ảnh kích thước 3x4 của người 

trong danh sách; quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 39 Nghị định 

40/2018/NĐ-CP. 

- 01 bản sao chứng nhận hoàn 

thành khóa đào tạo kiến thức về 

bán hàng đa cấp đối với mỗi cá 

nhân đề nghị kiểm tra, xác nhận 

kiến thức pháp luật về bán hàng đa 

cấp. 

6 Công nhận chương 

trình đào tạo kiến thức 

pháp luật về bán hàng 

đa cấp 

1.003705 - Nghị định 

số 146/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương mại. 

- Nghị định số 

18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ.  

Mẫu số 13a 

ban hành kèm 

theo Nghị 

định số 

18/2023/NĐ-

CP 

 a) Đơn đề nghị công nhận theo 

Mẫu số 13a ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

b) Bản sao quyết định thành lập cơ 

sở có chức năng đào tạo được cơ 

quan có thẩm quyền cấp theo quy 

định của pháp luật hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương; 

c) Chương trình đào tạo kiến thức 

pháp luật về bán hàng đa cấp; 

d) Danh sách bao gồm ít nhất 02 

giảng viên có trình độ từ đại học 

trở lên. 

 

7 Chấm dứt hoạt động 

bán hàng đa cấp 

2.001573 - Nghị định 

số 146/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

Mẫu số 06 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

 - Thông báo chấm dứt hoạt động 

bán hàng đa cấp theo Mẫu số 06 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định 40/2018/NĐ-CP; 
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phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương mại. 

- Nghị định số 

18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ.  

định 

40/2018/NĐ-

CP 

- Báo cáo theo Mẫu số 06a tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 18/2023/NĐ-CP; 

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp điều chỉnh lần 

gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương; 

- 01 bản chính giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động bán hàng đa 

cấp; 

- 01 bản sao quyết định về việc 

chấm dứt hoạt động bán hàng đa 

cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân 

hoặc chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; 

quyết định và biên bản họp về việc 

chấm dứt hoạt động bán hàng đa 

cấp của hội đồng thành viên nếu là 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, của đại hội đồng 

cổ đông nếu là công ty cổ phần, 

của các thành viên hợp danh nếu là 

công ty hợp danh; 

8 Đăng ký sửa đổi, bổ 

sung nội dung hoạt 

động bán hàng đa cấp 

tại địa phương 

2.000631 - Quyết định số 49/QĐ-

BCT ngày 09/01/2024 

của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 

18/2023/NĐ-CP ngày 

28/4/2023 của Chính 

phủ. 

Mẫu số 09 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 10 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-

CP 

+ 01 bản sao giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương; 

+ 01 văn bản ủy quyền cho người 

đại diện tại địa phương, kèm theo 

01 bản sao được chứng thực chứng 

minh nhân dân/căn cước công dân 
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- Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ.  

hoặc hộ chiếu của người đại diện 

đó trong trường hợp doanh nghiệp 

không có trụ sở chính, chi nhánh, 

văn phòng đại diện tại địa phương. 

9 Thông báo về việc thực 

hiện hoạt động bán 

hàng không tại địa 

điểm giao dịch thường 

xuyên 

2.002620 - Luật bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng ngày 

20/6/2023; 

- Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều Luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 

dùng. 

Mẫu số 10 

Phụ lục ban 

hành kèm 

theo Nghị 

định số 

55/2024/NĐ-

CP. 

 - Lần đầu: 01 Thông báo thực hiện 

bán hàng không tại địa điểm giao 

dịch thường xuyên theo Mẫu số 10 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 55/2024/NĐ-CP. 

- Trường hợp sửa đổi bổ sung 

thông báo: 01 thông báo sửa đổi, 

bổ sung theo Mẫu số 11 Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP. 
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